Trường TH – THCS – THPT VẠN HẠNH
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· Thời gian : 90 phút 

· Nội dung: 

· Chương 5: Phân số                                            Chương 6: Số thập phân  
· Chương 8: Các hình hình học cơ bản               Chương 9: Một số yếu tố xác suất
· Cấu trúc đề kiểm tra: Số  + Xác suất : 8 điểm, Hình Học: 2 điểm.

· Câu 1: 3 điểm – Thực hiện phép tính, có 3 câu nhỏ a, b, c 
· Câu 2: 2 điểm –  Tìm x, có 2 câu nhỏ a, b.

· Câu 3: 1 điểm – Bài toán về xác suất thực nghiệm .
· Câu 4: 1 điểm – Bài toán thực tế về Tìm một số biết giá trị phân số của nó .
· Câu 5: 1 điểm – Bài toán thực tế về mua bán hàng ngày
· Câu 6: 2 điểm – Hình học
	Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Thực hiện

phép tính
	Cộng, trừ, phân số

	Cộng, trừ, nhân, chia phân số, số thập phân, hỗn số

	Biết vận  dụng tính chất của phép cộng, phép nhân phân số để tính hợp lý
	
	

	Số câu
	1( 1a)
	1(1b)
	1(1c)
	
	3

	Số điểm

Tỉ lệ (%)
	1
10%
	1
10%
	1
10%
	
	3
30%

	Tìm x
	Vận dụng cộng, trừ, nhân, chia phân số


	Vận dụng phối hợp cộng, trừ, nhân, chia, có dấu ngoặc của phân số

	
	
	

	Số câu
	1( 2a)
	1(2b)
	
	
	2

	Số điểm

Tỉ lệ (%)
	1

10%

	1

10%
	
	
	2
20%

	Xác suất thực nghiệm
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	1

	Số điểm

Tỉ lệ (%)
	1
10%

	
	
	
	1
10%

	Toán thực tế
	
	Vận dụng tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó
	Vận dụng tính tiền trong mua bán có tăng hoặc giảm giá

	
	

	Số câu
	
	1
	1
	
	2

	Số điểm

Tỉ lệ (%)
	
	1
10%

	1

10%
	
	2
20%

	HÌNH HỌC
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	1
	
	
	2

	Số điểm

Tỉ lệ (%)
	1

10%


	1

10%
	
	
	2
20%

	Tổng số câu
	4
	4
	2
	
	10

	Tổng số điểm

(Tỉ lệ %)
	4
40%
	40
40%
	2

20%
	
	10

100%


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM  

TRƯỜNG TH-THCS-THPT VẠN HẠNH    

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN TOÁN – ĐỀ 1

Khối 6 - Năm học: 2021 – 2022

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

-------------------------

Đề thi gồm 1 trang

Bài 1: (3đ) Thực hiện các phép tính sau :

a) 
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                  c) 
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Bài 2: (2đ) Tìm x biết : a) 
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Bài 3:(1đ) Lớp trưởng ghi lại điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của các bạn học sinh tổ 1 và tổ 2. 
Kết quả cho ở bảng sau :

	8
	7
	5
	10
	10
	7
	6
	8
	9
	10

	8
	4
	9
	9
	8
	5
	10
	6
	7
	6


Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “ học sinh đạt ít nhất 7 điểm” .

 Bài 4: (1đ) Ba đội thanh niên tình nguyện nhận nhiệm vụ thu nhặt rác cho một đoạn mương thoát nước, phân công nhiệm vụ:  nhóm I phụ trách 
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 đoạn mương; nhóm II phụ trách 
[image: image7.wmf]2
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 đoạn mương; nhóm III phụ trách phần đoạn mương còn lại dài 16 mét. Hỏi cả đoạn mương thoát nước dài bao nhiêu mét?

 Bài 5:(1đ) Nhân ngày khai trương, một cửa hàng thời trang có chương trình giảm giá như sau: 1 quần tây giá 500 000 đồng được giảm 30%, một cái áo giá 380 000 đồng được giảm 40%. Bác Năm mang theo 900 000 đồng. Bác muốn mua 1 quần tây và 2 cái áo. Hỏi Bác có đủ tiền mua 3 món đồ đó không?

   Bài 6: (2đ): Trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho OP = 4cm, OQ = 8cm.
a) Điểm P có là trung điểm của đoạn OQ không? Vì sao?
b) Gọi H là trung điểm đoạn PQ. Tính độ dài đoạn thẳng OH.

Hết

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Đáp án

	   Bài
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(4đ)
	a

(1đ)
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(1đ)
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(1đ)
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	0,25x4

	3

(1đ)
	(1đ)
	Số HS đạt điểm bài kiểm tra ít nhất 7 điểm trong 20 bạn là 14 bạn 

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “ học sinh đạt ít nhất 7 điểm” trong 20 bạn là  : 
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(1đ)
	(1đ)
	Phân số biểu thị chiều dài đoạn mương còn lại :
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(chiều dài cả đoạn mương)

Chiều dài cả đoạn mương là: 16: 
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(1đ)
	1đ
	Giá một chiếc quần tây đã giảm: 500 000. 70% = 350 000 đồng

Giá một chiếc áo đã giảm: 380 000. 60% = 228 000 đồng

Số tiền phải trả khi mua 1 quần và 2 áo là: 

350 000 + 2 . 228 000 = 806 000 đồng

Vì 806 000 < 900 000 ( đồng) nên Bác Năm đủ tiền mua 3 món đồ trên. 
	0,25x4

	6
(2đ)
	a

(1đ)
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Vì điểm P và Q đều thuộc tia Ox và OP< OQ ( 4cm <8cm) nên điểm P nằm giữa điểm O và Q.
Ta có PQ = OQ – OP = 8 – 4 = 4(cm) nên OP = PQ = 4(cm)

Vậy điểm P là trung điểm của đoạn OQ.


	0,25
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	b

(1đ)
	
Điểm H là trung điểm của đoạn PQ 

nên HP = HQ =
[image: image30.wmf]1
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 PQ= 
[image: image31.wmf]1
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.4 = 2(cm)

Điểm P nằm giữa O và H 

nên OH = OP + HP = 4 + 2 = 6(cm)

Chú ý: HS phải có hình vẽ khi làm bài câu 6. Nếu không vẽ hình thì không chấm điểm bài làm . 
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Ma trận đề KT cuối kỳ II – Môn Toán 6 – 2021 – 2022
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